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Bài 1: (3,0 điểm)

1. Hai nguyên tố hóa học A và X đều thuộc chu kì 3 trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Nguyên tố A có các giá trị năng lượng ion hóa (kJ/mol) như sau:

	I1
	I2
	I3
	I4
	I5
	I6

	577
	1816
	2744
	11576
	14829
	18357


X là nguyên tố phi kim có electron cuối cùng với số lượng tử 
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. Tìm A và X.

2. Theo thực nghiệm, người ta đo được giá trị năng lượng liên kết X-X của các halogen như sau:

	Halogen
	F-F
	Cl-Cl
	Br-Br
	I-I

	Năng lượng liên kết X-X (kJ/mol)
	159
	242
	192
	150


Hãy giải thích sự thay đổi năng lượng liên kết X-X ở bảng trên.
3. Uran trong thiên nhiên chứa 99,28% 238U (có thời gian bán hủy là 4,5.109 năm) và 0,72% 235U (có thời gian bán hủy là 7,1.108 năm). Tính tốc độ phân rã mỗi đồng vị trên (đơn vị Bq) trong 10 gam U3O8 mới điều chế.
Bài 2: (3,0 điểm)
1. Trong tinh thể CaF2, các ion Ca2+ nằm trên một mạng lập phương tâm diện (hình lập phương X) còn các ion F- chiếm tất cả các tâm của 8 hình lập phương con tạo ra từ (X). Bán kính các ion Ca2+ và F- tương ứng bằng 0,099 nm và 0,133 nm. Hãy tính:

a) Hằng số mạng a và độ đặc khít của mạng tinh thể (().

b) Khối lượng riêng của CaF2 (d).

2. Iot là nguyên tố vi lượng cần thiết cho nhiều sinh vật. Ở nhiệt độ cao xảy ra cân bằng giữa I(k) và I2(k). Bảng sau ghi áp suất đầu của I2(k) và áp suất tổng cộng của hệ tại trạng thái cân bằng ở hai nhiệt độ khác nhau:
	T(K)
	1073
	1173

	P(I2) (atm)
	0,0631
	0,0684

	Ptc (atm)
	0,0750
	0,0918


a) Hãy tính các giá trị (H°, (G° và (S° của phản ứng phân ly I2(k) ở 1100K. Giả thiết rằng (H° và (S° không phụ thuộc vào nhiệt độ trong khoảng nhiệt độ khảo sát.

b) Hãy tính phần mol của I(k) trong hỗn hợp cân bằng khi giá trị KP bằng một nửa áp suất tổng cộng lúc cân bằng.

Bài 3: (5,0 điểm)

1. Cho biết hằng số điện li của axit axetic: Ka(CH3COOH) = 1,8.10-5; axit propionic: Ka(C2H5COOH) = 1,3.10-5. Một dung dịch chứa CH3COOH 0,002M và 
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xM. Hãy xác định giá trị của x để trong dung dịch này có độ điện li của axit axetic là 0,08.

2. Cho V (mL) dung dịch NaOH 0,1M vào 200 ml dung dịch H3PO4 0,1M thu được dung dịch X. Tính V để dung dịch X có pH = 7,21; pH = 9,765.


Cho pKa (H3PO4): pKa1 = 2,15; pKa2 = 7,21; pKa3 = 12,32.

3. Một pin được cấu tạo bởi 2 điện cực: điện cực thứ nhất gồm một thanh đồng nhúng trong dung dịch Cu2+ có nồng độ 10-2M; điện cực thứ hai gồm một thanh đồng nhúng trong dung dịch phức [Cu(NH3)4]2+ có nồng độ 10-2M. Sức điện động của pin ở 25oC là 38 mV.
a) Xác định cực âm, cực dương và viết sơ đồ pin.
b) Tính nồng độ (mol.L-1) của ion Cu2+ trong dung dịch ở điện cực âm.

c) Tính hằng số bền của phức chất [Cu(NH3)4]2+. 
Cho 
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Bài 4: (3,0 điểm) Để xác định hàm lượng nitơ (N3-) có trong một thanh thép người ta tiến hành các thí nghiệm sau:


Thí nghiệm 1: Hòa tan 10 gam thép trong dung dịch HCl dư thu được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH đặc dư vào X đun nóng, khí Y thoát ra sau phản ứng cho hấp thụ hoàn toàn bằng 20 ml dung dịch H2SO4 5.10-3M thu được dung dịch Z.


Thí nghiệm 2: Cho lượng dư hỗn hợp gồm KI và KIO3 vào trong dịch Z. Iot giải phóng ra được chuẩn độ bằng dung dịch Na2S2O3 1,2.10-2M và đã dùng hết 10,28 ml.

Viết các phương trình phản ứng xảy ra dưới dạng ion và xác định hàm lượng nitơ có trong thép.

Bài 5: (3,0 điểm) Hòa tan hết 23,76 gam hỗn hợp X gồm FeCl2, Cu, Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,4 mol HCl thu được dung dịch Y và khí NO. Cho từ từ dung dịch AgNO3 vào Y đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thấy đã dùng hết 0,58 mol AgNO3, kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa và 0,448 lít NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, ở đktc).  
Viết các phương trình phản ứng xảy ra dưới dạng ion và tính giá trị của m.

Bài 6: (3,0 điểm) Điện phân dung dịch chứa đồng thời KCl và Cu(NO3)2 (điện cực trơ, màng ngăn xốp), hiệu suất điện phân 100%, với cường độ dòng điện không đổi (bỏ qua sự hoà tan của các khí trong nước và sự bay hơi của nước). Kết quả của thí nghiệm được ghi ở bảng sau:

	Thời gian điện phân (giây)
	Khối lượng catot tăng (gam)
	Khí thoát ra 
ở anot
	Dung dịch thu được sau điện phân có khối lượng giảm so với khối lượng dung dịch ban đầu (gam)

	1930
	m
	Một khí duy nhất
	2,70

	7720
	4m
	Hỗn hợp khí
	9,15

	t
	5m
	Hỗn hợp khí
	11,11


Tính số mol mỗi chất trong dung dịch ban đầu và tính t.
((((((((  HẾT ((((((((
Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: Na (23); K (39); Ca (40); Cu (64), Fe (56); 

Ag (108); N (14); Cl (35,5); S (32); O (16); F (19); P (31); C (12); H (1); I (127).

- Đề thi có 02 trang;

- Giám thị không giải thích gì thêm.
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
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